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MÔN THI : ACC 301 (H-J-L-N-P) Học kỳ : 2

Thời gian : 07h30 - 22/03/2026   -   Phòng thi 208 - Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà G

SỐ CHỮ

1 28208001038 Lê Thị Bảo Ân ACC 301 H K28DLK

2 27212239947 Lê Văn Tuấn Anh ACC 301 H K27QTM

3 28208150076 Nguyễn Thị Quỳnh Anh ACC 301 H K28DLL

4 29206749909 Huỳnh Thị Lan Anh ACC 301 H K30QTM

5 29208131848 Hoàng Thị Vân Anh ACC 301 H K29DLL

6 29218046366 Nguyễn Đắc Hoàng MinhAnh ACC 301 H K29DLL

7 28214354923 Lê Ngọc Quốc Bảo ACC 301 H K28QTH NỢ HP

8 29214454926 Trương Nguyễn Gia Bảo ACC 301 H K29QTN

9 29214465814 Nguyễn Ngọc Gia Bảo ACC 301 H K29QTN NỢ HP

10 29208124676 Nguyễn Thị Bình ACC 301 H K29DLL

11 28208102706 Nguyễn Ngọc Minh Châu ACC 301 H K28DLL

12 29218160767 Nguyễn Tiến Chiến ACC 301 H K29DLL

13 29214352529 Phạm Văn Chương ACC 301 H K29QTH

14 29208063697 Nguyễn Thị Thu Cúc ACC 301 H K29DLK

15 29211458180 Nguyễn Hoàng Minh Đức ACC 301 H K29QDT

16 29208157365 Lê Thị Thùy Dung ACC 301 H K29DLL

17 29214637105 Nguyễn Tấn Dũng ACC 301 H K29QTM

18 29214658183 Đinh Khánh Duy ACC 301 H K29QTM

19 29208145970 Hồ Đặng Mỹ Duyên ACC 301 H K29DLL

20 29208160810 Nguyễn Thị Mỹ Duyên ACC 301 H K29DLL

21 30204949257 Lê Nguyễn Hoàng Giang ACC 301 H K30KDN
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Kế Toán Quản Trị 1 * SỐ TÍN CHỈ : 2
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2/19

MÔN THI : ACC 301 (H-J-L-N-P) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Kế Toán Quản Trị 1 * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 07h30 - 22/03/2026   -   Phòng thi 209 - Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà G

SỐ CHỮ

1 30204956143 Đoàn Phương Hà ACC 301 H K30KDN

2 29214645133 Nguyễn Hải ACC 301 H K29QTM

3 29208162575 Nguyễn Ngọc Gia Hân ACC 301 H K29DLL

4 29204620278 Nguyễn Phan Tú Hằng ACC 301 H K29QTM

5 29208137514 Trần Hiền Hậu ACC 301 H K29DLL

6 29204520892 Đinh Thị Kim Hoa ACC 301 H K29DLK

7 29208037570 Nguyễn Thị Ngọc Hoa ACC 301 H K29DLK

8 27202100659 Nguyễn Thúy Hồng ACC 301 H K27QTH NỢ HP

9 29208047766 Trần Thị Huỳnh Hương ACC 301 H K29DLK

10 28218050860 Nguyễn Quang Huy ACC 301 H K28DLK

11 29205142292 Châu Mai Ngọc Huyền ACC 301 H K29DLL

12 29208162439 Nguyễn Thị Mỹ Huyền ACC 301 H K29DLL

13 28218054522 Trần Huy Khang ACC 301 H K28DLK

14 29207400060 Nguyễn Thị Minh Khuê ACC 301 H K29DLK

15 29214837200 Lê Quang Lâm ACC 301 H K29QNH

16 29204858115 Đoàn Mỹ Linh ACC 301 H K29QNH

17 29206223949 Trần Lê Thảo Linh ACC 301 H K29DLK

18 29206634431 Nguyễn Thị Linh ACC 301 H K29QTN

19 29208144980 Phan Thị Ái Linh ACC 301 H K29DLL

20 30204956159 Trần Phương Linh ACC 301 H K30KDN
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3/19

MÔN THI : ACC 301 (H-J-L-N-P) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Kế Toán Quản Trị 1 * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 07h30 - 22/03/2026   -   Phòng thi 211 - Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà G

SỐ CHỮ

1 27212201938 Trương Thái Long ACC 301 H K29QTM

2 29208058438 Đỗ Võ Thị Mỹ Ly ACC 301 H K29DLK

3 30208123927 Nguyễn Thị Trúc Ly ACC 301 H K30QTH

4 29208164924 Nguyễn Thị Tuyết Mai ACC 301 H K29DLL

5 29214623884 Nguyễn Đức Mạnh ACC 301 H K29QTM

6 29214653943 Trương Cao Minh ACC 301 H K29QTM

7 29214658593 Nguyễn Văn Minh ACC 301 H K29QTM

8 29204663850 Trần Thị Trà My ACC 301 H K29DLK

9 29208026557 Phan Hoàng My ACC 301 H K29DLK

10 29214649099 Phạm Nam ACC 301 H K29QTM

11 29204859820 Nguyễn Thị Kim Ngân ACC 301 H K29QNH

12 29214365880 Phan Thanh Nghĩa ACC 301 H K29QTH

13 28214351734 Trần Tuấn Ngọc ACC 301 H K28QTH

14 29208152509 Văn Thị Bảo Ngọc ACC 301 H K29DLL

15 29208121712 Nguyễn Thị Thảo Nguyên ACC 301 H K29DLL

16 29204650432 Trần Thị Mỹ Nhật ACC 301 H K29QTM

17 28218050044 Võ Quỳnh Nhi ACC 301 H K28DLK

18 29200350160 Võ Thị Hà Nhi ACC 301 H K29DLK

19 29209534858 Trần Yến Nhi ACC 301 H K29QNH

20 30204954162 Phạm Thị Hoàng Nhi ACC 301 H K30KDN
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MÔN THI : ACC 301 (H-J-L-N-P) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Kế Toán Quản Trị 1 * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 07h30 - 22/03/2026   -   Phòng thi 214 - Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà G

SỐ CHỮ

1 29208139335 Trần Ngô Quỳnh Nhung ACC 301 H K29DLL

2 29208222164 Nguyễn Thị Hồng Nhung ACC 301 H K29DLK

3 28208053568 Huỳnh Tuyết Nữ ACC 301 H K28DLK

4 27207200810 Trương Thị Kiều Oanh ACC 301 H K27DLL NỢ HP

5 29208155923 Nguyễn Thị Kim Oanh ACC 301 H K29DLL

6 28208002909 Nguyễn Thị Hồng Phấn ACC 301 H K28DLK

7 29208056141 Nguyễn Phan Hoài Phúc ACC 301 H K29DLK

8 29208063054 Hồ Nguyễn Hoài Phương ACC 301 H K29DLK

9 29204740505 Nguyễn Thị Quyên ACC 301 H K29DLL

10 29204335894 Phan Thị Diễm Quỳnh ACC 301 H K29QTH

11 29208138370 Lê Thị Như Quỳnh ACC 301 H K29DLL

12 28214147477 Đinh Chí Sóng ACC 301 H K28QTH

13 29208063444 Phan Thị Thu Sương ACC 301 H K29DLK

14 29208043401 Hoàng Phương Thanh ACC 301 H K29DLK

15 28204905337 Nguyễn Thị Phương Thảo ACC 301 H K28KDN

16 29204551372 Võ Thị Minh Thảo ACC 301 H K29DLL

17 29208163253 Nguyễn Thị Thanh Thảo ACC 301 H K29DLL

18 29214351038 Nguyễn Thị Phương Thảo ACC 301 H K29QTH

19 30204956196 Phan Thị Thơm ACC 301 H K30KDN

20 29208046569 Nguyễn Phương Thư ACC 301 H K29DLK
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5/19

MÔN THI : ACC 301 (H-J-L-N-P) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Kế Toán Quản Trị 1 * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 07h30 - 22/03/2026   -   Phòng thi 216 - Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà G

SỐ CHỮ

1 29208154546 Hồ Hoàng Minh Thư ACC 301 H K29DLL

2 30204956201 Vũ Thị Minh Thư ACC 301 H K30KDN

3 29208063585 Dương Thị Thúy ACC 301 H K29DLK

4 29208040855 Hoàng Thị Thủy Tiên ACC 301 H K29DLK

5 30215063302 Huỳnh Bảo Tâm Tình ACC 301 H K30KKT

6 28211154067 Nguyễn Khánh Toàn ACC 301 H K30KKT

7 29218143815 Đỗ Tiến Toàn ACC 301 H K29DLL

8 29208050503 Huỳnh Thị Ngọc Trà ACC 301 H K29DLK

9 29205140192 Nguyễn Thị Quỳnh Trâm ACC 301 H K29QTC

10 29208050105 Nguyễn Anh Trâm ACC 301 H K29DLK

11 29208155349 Đoàn Bảo Trân ACC 301 H K29DLL

12 28208140048 Đặng Mai Trinh ACC 301 H K28DLK

13 29208129548 Bùi Đoàn Tú Trinh ACC 301 H K29DLL

14 30204956207 Trần Nguyễn Bảo Trinh ACC 301 H K30KDN

15 29204459047 Đỗ Thị Lam Trúc ACC 301 H K29QTN

16 30215024580 Nguyễn Bảo Trung ACC 301 H K30KKT

17 29206222248 Lê Võ Truyền ACC 301 H K29DLL

18 30215060690 Hoàng Minh Tuấn ACC 301 H K30KKT

19 27212240624 Nguyễn Duy Tường ACC 301 H K27QTM NỢ HP

20 28208143616 Trương Thị Kim Tuyền ACC 301 H K28DLL

21 29208141914 Nguyễn Thị Thảo Uyên ACC 301 H K29DLL
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MÔN THI : ACC 301 (H-J-L-N-P) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Kế Toán Quản Trị 1 * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 07h30 - 22/03/2026   -   Phòng thi 301 - Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà G

SỐ CHỮ

1 30204956209 Cao Yến Đan Uyn ACC 301 H K30KDN

2 29204660136 Nguyễn Thị Thúy Vân ACC 301 H K29QTM

3 27207100809 Hoàng Thanh Xuân ACC 301 H K27DLK

4 27202253408 Nguyễn Thị Trâm Anh ACC 301 J K27QTM

5 28204654356 Đỗ Nguyễn Phương Anh ACC 301 J K28QTH

6 28218132271 Đặng Ngọc Duy Anh ACC 301 J K28DLK

7 29208058431 Nguyễn Thị Vân Anh ACC 301 J K29DLK

8 29204348370 Nguyễn Thị Mỹ Châu ACC 301 J K29QTH

9 29208157301 Lê Thị Bảo Châu ACC 301 J K29DLL

10 29218058428 Lê Văn Chương ACC 301 J K29DLK

11 30215053090 Phạm Việt Cường ACC 301 J K30KDN

12 29208155288 Trần Thị Ngọc Diễm ACC 301 J K29DLL

13 28204843424 Nguyễn Thị Hồng Diệu ACC 301 J K28QNH

14 30204956140 Nguyễn Mỹ Đình ACC 301 J K30KDN

15 30207237638 Nguyễn Thuỳ Khánh Đoan ACC 301 J K30KDN

16 29216656727 Huỳnh Đức Đông ACC 301 J K29DLL

17 29216257875 Ngụy Phan Minh Đức ACC 301 J K29DLK

18 29214360595 Đặng Mạnh Dũng ACC 301 J K29QTH

19 30204963595 Nguyễn Thị Dương ACC 301 J K30KDN

20 29208055970 Đỗ Hoàng Mỹ Duyên ACC 301 J K29DLK

21 30204526341 Trương Thị Mỹ Duyên ACC 301 J K30QTM
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7/19

MÔN THI : ACC 301 (H-J-L-N-P) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Kế Toán Quản Trị 1 * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 07h30 - 22/03/2026   -   Phòng thi 302 - Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà G

SỐ CHỮ

1 30219543396 Lâm Vủ Trường Giang ACC 301 J K30KDN

2 29208063732 Huỳnh Thị Thúy Hà ACC 301 J K29DLK

3 28208151980 Phan Ngọc Xuân Hân ACC 301 J K28DLK

4 29200357982 Nguyễn Gia Hân ACC 301 J K29DLK

5 30204660078 Trần Ngọc Bảo Hân ACC 301 J K30QTM

6 29214344839 Lê Nhật Hào ACC 301 J K29QTH

7 30204930944 Nguyễn Thị Thanh Hoài ACC 301 J K30KDN

8 30214943173 Bùi Quang Hoàng ACC 301 J K30KDN

9 28208402533 Trần Ánh Hồng ACC 301 J K28DLK

10 29218063766 Trần Văn Hùng ACC 301 J K29DLK

11 30214963876 Bùi Sinh Hùng ACC 301 J K30KDN

12 29218157445 Phạm Phú Đức Huy ACC 301 J K29DLL

13 29218030644 Nguyễn Văn Trung Kiên ACC 301 J K29DLK

14 30215023318 Truơng Quốc Kiệt ACC 301 J K30KKT

15 30205022489 Phạm Thị Lắm ACC 301 J K30KDN

16 29209327292 Trương Thị Hương Lê ACC 301 J K29QTH

17 29214354660 Lê Thanh Liêm ACC 301 J K29QTH

18 29208058432 Ngô Quỳnh Liên ACC 301 J K29DLK

19 29204638088 Đoàn Thái Thùy Linh ACC 301 J K29QTM

20 29208047839 Phạm Thị Ngọc Linh ACC 301 J K29DLK
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8/19

MÔN THI : ACC 301 (H-J-L-N-P) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Kế Toán Quản Trị 1 * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 07h30 - 22/03/2026   -   Phòng thi 303 - Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà G

SỐ CHỮ

1 29208121503 Phạm Ngọc Linh ACC 301 J K29DLK

2 30204960611 Ngô Thùy Linh ACC 301 J K30KDN

3 30204960612 Nguyễn Thị Ánh Linh ACC 301 J K30KDN

4 30204964611 Phan Thị Linh ACC 301 J K30KDN

5 28208001507 Nguyễn Thị Cẩm Ly ACC 301 J K28DLK

6 30204940406 Nguyễn Thị Khánh Ly ACC 301 J K30KDN

7 30204655709 Trương Thị Phương Mai ACC 301 J K30KDN

8 29218062433 Trần Đức Mạnh ACC 301 J K29DLK NỢ HP

9 30204655725 Bùi Thị Ngọc Nga ACC 301 J K30KDN

10 29219546414 Trần Đại Nghĩa ACC 301 J K29KKT

11 28208032409 Huỳnh Thị Kim Ngọc ACC 301 J K28DLK

12 29204354659 Hà Thị Như Ngọc ACC 301 J K29QTH

13 29208157459 Đàm Thị Như Ngọc ACC 301 J K29DLK

14 30204956170 Đinh Thị Minh Ngọc ACC 301 J K30KDN

15 30206564551 Hoàng Thị Phương Ngọc ACC 301 J K30KDN

16 30204956172 Huỳnh Thảo Nguyên ACC 301 J K30KDN

17 30204956174 Lê Thị Thanh Nhã ACC 301 J K30KDN

18 29205145527 Đỗ Thị Quỳnh Nhi ACC 301 J K30DLK

19 29208163343 Bùi Phan Yến Nhi ACC 301 J K29DLL

20 30204963277 Võ Thị Hồng Nhi ACC 301 J K30KDN
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MÔN THI : ACC 301 (H-J-L-N-P) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Kế Toán Quản Trị 1 * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 07h30 - 22/03/2026   -   Phòng thi 304 - Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà G

SỐ CHỮ

1 29208120868 Hồ Kiều Yến Như ACC 301 J K29DLL

2 29209321427 Trần Lê Quỳnh Như ACC 301 J K29DLK

3 30204956180 Lương Quỳnh Như ACC 301 J K30KDN

4 30204953920 Thái Thị Cẩm Nhung ACC 301 J K30KDN

5 28208152197 Nguyễn Thị Hoàng Oanh ACC 301 J K28DLL

6 30214353618 Nguyễn Hải Phương ACC 301 J K30QTH

7 29208431445 Nguyễn Thanh Phượng ACC 301 J K29DLL

8 29211458212 Nguyễn Minh Quân ACC 301 J K29QTC NỢ HP

9 29208137267 Thái Thị Lệ Quyên ACC 301 J K29DLL

10 30204956187 Nguyễn Thị Như Quỳnh ACC 301 J K30KDN

11 30204954032 Đỗ Đoàn Lệ Ri ACC 301 J K30KDN

12 30204951067 Võ Thị Sen ACC 301 J K30KDN

13 30204932678 Lê Thị Hoài Sương ACC 301 J K30KDN

14 30204956191 Nguyễn Thị Phương Tâm ACC 301 J K30KDN

15 28218052839 Lưu Quảng Thanh ACC 301 J K28DLL

16 30214655791 Trần Công Thành ACC 301 J K30KDN

17 29208145242 Nguyễn Thị Thanh Thảo ACC 301 J K29DLL

18 30204952826 Nguyễn Thị Thanh Thảo ACC 301 J K30KDN

19 29214639188 Bùi Xuân Thiên ACC 301 J K29QTH

20 25217102936 Ngô Đức Thiện ACC 301 J K26DLK
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10/19

MÔN THI : ACC 301 (H-J-L-N-P) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Kế Toán Quản Trị 1 * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 07h30 - 22/03/2026   -   Phòng thi 305 /1 - Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà G

SỐ CHỮ

1 29219257041 Võ Đoàn Minh Thiện ACC 301 J K29QTC

2 30209522155 Bùi Thị Thanh Thuý ACC 301 J K30KDN

3 29208046705 Nguyễn Trần Ngọc Thúy ACC 301 J K29DLK

4 29208157526 Đinh Vũ Cẩm Tiên ACC 301 J K29DLL

5 28218054212 Trần Văn Tĩnh ACC 301 J K29DLK

6 27212136841 Nguyễn Quốc Toàn ACC 301 J K27QTH NỢ HP

7 29204355688 Cao Thị Thanh Trâm ACC 301 J K29QTH

8 30204956204 Đoàn Nguyễn Bảo Trân ACC 301 J K30KDN

9 30200423339 Nguyễn Ngọc Thuỳ Trang ACC 301 J K30KDN

10 30204956203 Nguyễn Thùy Trang ACC 301 J K30KDN

11 29204665882 Nguyễn Thị Thục Trinh ACC 301 J K29QTM

12 30204355555 Trương Thị Tố Trinh ACC 301 J K30KKT

13 30204856114 Phan Thị Diễm Trinh ACC 301 J K30KDN

14 29218148697 Lê Bá Trọng ACC 301 J K29DLL

15 29208132011 Đỗ Thị Mai Trúc ACC 301 J K29DLL

16 30204963755 Trần Nhi Trúc ACC 301 J K30KDN

17 29213120134 Trương Công Trường ACC 301 J K30QTM

18 30215053800 Phạm Văn Trường ACC 301 J K30KKT

19 29208042705 Nguyễn Thị Thanh Tú ACC 301 J K29DLK

20 29214354183 Trần Văn Tuấn ACC 301 J K29QTH
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MÔN THI : ACC 301 (H-J-L-N-P) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Kế Toán Quản Trị 1 * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 07h30 - 22/03/2026   -   Phòng thi 305 /2 - Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà G

SỐ CHỮ

1 29204650791 Võ Thị Xuân Uyên ACC 301 J K29QTM

2 29208049177 Nguyễn Thị Tú Uyên ACC 301 J K29DLK

3 30208043295 Thái Thanh Vân ACC 301 J K30KDN

4 28208052980 Nguyễn Đỗ Tường Vi ACC 301 J K28DLK

5 27202200662 Nguyễn Tịnh Vĩ ACC 301 J K28HP-QTM

6 29214364942 Doãn Văn Việt ACC 301 J K29QTH

7 28214724190 Nguyễn Quang Vũ ACC 301 J K28DLK

8 29208054106 Trịnh Thị Yến Vy ACC 301 J K29DLK

9 30204638075 Nguyễn Thảo Vy ACC 301 J K30KDN

10 30204950896 Nguyễn Thị Tường Vy ACC 301 J K30KDN

11 29204625694 Nguyễn Thị Thanh Xuân ACC 301 J K29QTM

12 29208041617 Nguyễn Thuỳ Như Ý ACC 301 J K29DLK

13 29208151795 Nguyễn Thuỳ An ACC 301 L K29DLL

14 27217146062 Lê Quốc Anh ACC 301 L K27DLK

15 29208160229 Dương Ngọc Hoàng Anh ACC 301 L K29DLL

16 28212300678 Nguyễn Quốc Bảo ACC 301 L K28QTH

17 29218046792 Phạm Gia Bảo ACC 301 L K29DLK

18 29208063687 Lê Thị Ngọc Chi ACC 301 L K29DLK

19 29218153771 Trần Thanh Đạt ACC 301 L K29DLL

20 28218048836 Trần Trung Đô ACC 301 L K28DLK
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MÔN THI : ACC 301 (H-J-L-N-P) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Kế Toán Quản Trị 1 * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 07h30 - 22/03/2026   -   Phòng thi 308 - Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà G

SỐ CHỮ

1 29208063711 Nguyễn Lê Hạnh Dung ACC 301 L K29DLK

2 29214360674 Hoàng Ngọc Dương ACC 301 L K29QTH

3 28208149549 Trương Thị Minh Én ACC 301 L K28DLL

4 29218147709 Huỳnh Ngọc Hải ACC 301 L K29DLL

5 29208049307 Nguyễn Thị Thu Hằng ACC 301 L K29DLK

6 29208051245 Nguyễn Thị Thu Hằng ACC 301 L K29DLK

7 29208124412 Huỳnh Thị Minh Hằng ACC 301 L K29DLL

8 29208124749 Hà Thị Thu Hằng ACC 301 L K29DLL

9 29208428873 Nguyễn Thị Thu Hiền ACC 301 L K29DLK

10 26212125144 Lê Xuân Hòa ACC 301 L K27QTH

11 29218053782 Lê Nguyễn Phước Hòa ACC 301 L K29DLK

12 29218037327 Đặng Đình Hưng ACC 301 L K29DLK

13 29204355894 Nguyễn Trần Thu Hương ACC 301 L K29QTH

14 29208000033 Phạm Thị Bích Huyền ACC 301 L K29DLK

15 29208142488 Võ Thị Hồng Liên ACC 301 L K29DLL

16 29208030487 Đặng Bích Liễu ACC 301 L K29DLK

17 29204661672 Nguyễn Lê Tuệ Linh ACC 301 L K29QTM

18 28218045425 Mai Hoàng Lộc ACC 301 L K28DLK

19 28218105492 Lê Văn Lực ACC 301 L K28DLL NỢ HP

20 29208156599 Nguyễn Thị Thảo My ACC 301 L K29DLL
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MÔN THI : ACC 301 (H-J-L-N-P) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Kế Toán Quản Trị 1 * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 07h30 - 22/03/2026   -   Phòng thi 309 - Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà G

SỐ CHỮ

1 29208163180 Lê Hoàng Ngọc Na ACC 301 L K29DLL

2 29214348930 Mai Văn Nam ACC 301 L K29QTH

3 29208445283 Trần Thị Ngọc Ngân ACC 301 L K29DLL

4 27217224999 Nguyễn Thành Nhân ACC 301 L K27DLL

5 29208163342 Trần Ngọc Nhạn ACC 301 L K29DLL

6 28208022928 Trần Thị Yến Nhi ACC 301 L K28DLK

7 29208058053 Lê Thị Tuyết Nhi ACC 301 L K29DLK

8 29204327334 Nguyễn Hoài Phương Nhiên ACC 301 L K29QTM

9 29208120973 Phạm Hoàng Như ACC 301 L K29DLL

10 28218142468 Phạm Tấn Quang ACC 301 L K28DLK NỢ HP

11 28208002645 Võ Thị Lệ Quyên ACC 301 L K28DLK

12 28208001719 Nguyễn Thị Như Quỳnh ACC 301 L K28DLK

13 29208155330 Trương Diễm Quỳnh ACC 301 L K29DLL

14 29218156439 Ngô Đức Quang Thạch ACC 301 L K29DLL

15 28218105857 Nguyễn Toàn Thắng ACC 301 L K28DLL

16 29208157524 Trần Thủy Thu Thảo ACC 301 L K29DLL

17 29208163241 Lưu Thanh Thảo ACC 301 L K29DLL

18 29208156489 Đoàn Thị Thơ ACC 301 L K29DLL

19 29208124979 Nguyễn Minh Thư ACC 301 L K29DLK

20 30204660296 Đoàn Thị Diệu Thư ACC 301 L K30QTM
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MÔN THI : ACC 301 (H-J-L-N-P) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Kế Toán Quản Trị 1 * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 07h30 - 22/03/2026   -   Phòng thi 311 - Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà G

SỐ CHỮ

1 29208153382 Lê Thị Thu Thủy ACC 301 L K29DLL

2 29208165368 Nguyễn Thị Thủy ACC 301 L K29DLL

3 29208139354 Trương Nguyễn Hoài Trâm ACC 301 L K29DLL

4 29204345382 Lê Huỳnh Huyền Trân ACC 301 L K29QTM

5 29218062759 Phan Bá Minh Trí ACC 301 L K29DLK

6 28205206766 Trần Thụy Phương Uyên ACC 301 L K28DLK

7 29208053139 Huỳnh Ngọc Tố Uyên ACC 301 L K29DLK

8 29208162815 Hồ Thảo Vi ACC 301 L K29DLL

9 28218033826 Võ Bá Hiển Vinh ACC 301 L K28DLK

10 29208100089 Nguyễn Thị Hạ Vy ACC 301 L K29DLL

11 29206734631 Nguyễn Thị Như Ý ACC 301 L K29DLL

12 28218100530 Nguyễn Văn Quốc An ACC 301 N K28DLL

13 29218124362 Nguyễn Thành An ACC 301 N K29DLL

14 28214436039 Vũ Hoàng Bách ACC 301 N K28DLL

15 29208164452 Trần Thị Ngọc Châu ACC 301 N K29DLL

16 30204956133 Nguyễn Ngọc Châu ACC 301 N K30KDN

17 30204956141 Đặng Vũ Thục Đoan ACC 301 N K30KDN

18 30204926215 Đỗ Thị Hồng Duyên ACC 301 N K30KDN

19 30204355457 Võ Thị Hiếu ACC 301 N K30QTH

20 30205060661 Nguyễn Thanh Hòa ACC 301 N K30KDN
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MÔN THI : ACC 301 (H-J-L-N-P) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Kế Toán Quản Trị 1 * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 07h30 - 22/03/2026   -   Phòng thi 314 - Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà G

SỐ CHỮ

1 29214650617 Nguyễn Đắc Minh Hùng ACC 301 N K29QTM

2 29218150943 Lê Văn Hưng ACC 301 N K29DLL

3 29207280393 Trần Nguyễn JaNin ACC 301 N K29DLL

4 28218150189 Trần Cao Văn Khánh ACC 301 N K28DLL

5 30205045014 Nguyễn Thị Kim Khoan ACC 301 N K30KKT

6 29204634635 Nguyễn Thị Quỳnh Linh ACC 301 N K29QTH

7 29208132388 Nguyễn Thùy Linh ACC 301 N K29DLL

8 29218155285 Trần Tấn Lộc ACC 301 N K29DLL

9 30204755891 Võ Thị Mai Ly ACC 301 N K30KDN

10 29204962509 Huỳnh Ngọc Mến ACC 301 N K29KDN

11 29218144258 Trần Nguyễn Công Minh ACC 301 N K29DLL

12 28205120449 Phạm Yến Nhi ACC 301 N K28QTH

13 30204627865 Huỳnh Thiện Nhi ACC 301 N K30KDN

14 30206558974 Trần Thị Nhớ ACC 301 N K30KDN

15 30204956178 Khưu Thanh Thanh Nhung ACC 301 N K30KDN

16 28218130469 Đinh Gia Quân ACC 301 N K28DLL

17 28212280325 Nguyễn Văn Quyến ACC 301 N K28QTM NỢ HP

18 27202138928 Trần Thị Mỹ Thắm ACC 301 N K27QTH

19 29218152974 Nguyễn Tuấn Thành ACC 301 N K29DLL

20 29209548300 Trần Nguyễn Thúy Tiên ACC 301 N K29KDN
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MÔN THI : ACC 301 (H-J-L-N-P) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Kế Toán Quản Trị 1 * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 07h30 - 22/03/2026   -   Phòng thi 316 /1 - Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà G

SỐ CHỮ

1 30214947394 Nguyễn Văn Thanh Tiến ACC 301 N K30KDN

2 30207263152 Vũ Điểu Ngọc Trâm ACC 301 N K30KDN

3 28211148981 Lê Tuấn ACC 301 N K28QTH

4 30204926214 Trần Dương Cát Tường ACC 301 N K30KDN

5 30204956211 Võ Thị Tường Vy ACC 301 N K30KDN

6 30206254447 Đặng Thị Khánh Vy ACC 301 N K30KKT

7 28204455009 Lê Lan Anh ACC 301 P K28QTN

8 28208028350 Trần Lan Anh ACC 301 P K28DLK

9 29208053527 Nguyễn Thị Nguyệt Anh ACC 301 P K29DLK

10 29208062958 Nguyễn Thị Kim Anh ACC 301 P K29DLK

11 29208124692 Nguyễn Thị Ngọc Ánh ACC 301 P K29DLL

12 30204926536 Nguyễn Thị Ngọc Bảo ACC 301 P K30KDN

13 30205056215 Nguyễn Thị Mai Chi ACC 301 P K30KKT

14 29204455010 Huỳnh Thị Diễm ACC 301 P K29QTN

15 29208123234 Phạm Thị Thúy Diễm ACC 301 P K29DLL

16 29204659686 Đoàn Ngân Thy Diệp ACC 301 P K29DLL

17 29204659616 Phan Cao Thùy Diệu ACC 301 P K29QTM

18 28209447522 Hoàng Thị Kỳ Duyên ACC 301 P K28DLK

19 30205027641 Trần Thị Thu Hà ACC 301 P K30KDN

20 30214655642 Nguyễn Phan Hoàng Hải ACC 301 P K30QTM
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MÔN THI : ACC 301 (H-J-L-N-P) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Kế Toán Quản Trị 1 * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 07h30 - 22/03/2026   -   Phòng thi 316 /2 - Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà G

SỐ CHỮ

1 30204963902 Nguyễn Thị Thanh Hằng ACC 301 P K30KKT

2 30205063700 Mai Thị Thảo Hiền ACC 301 P K30KKT

3 29211149524 Vũ Duy Hoàng ACC 301 P K29QTH

4 29214121918 Phùng Quốc Huy ACC 301 P K29QTM

5 30204542842 Nguyễn Thu Huyền ACC 301 P K30QNH

6 30214345839 Lê Minh Khoa ACC 301 P K30QTH NỢ HP

7 28208133270 Huỳnh Võ Thị Mỹ Kim ACC 301 P K28DLL

8 29208165138 Phạm Thị Nguyên Lê ACC 301 P K29DLL

9 29204639608 Trịnh Lê Thảo Linh ACC 301 P K29QTM

10 29209351472 Trần Thị Khánh Linh ACC 301 P K29QTM

11 28204602667 Lê Thị Thanh Loan ACC 301 P K28KDN

12 28214303445 Trần Anh Long ACC 301 P K29QTH

13 29214659042 Thái Ngọc Long ACC 301 P K29QTM

14 29214343082 Võ Văn Minh ACC 301 P K29QTH

15 30204956165 Nguyễn Thị Kiều My ACC 301 P K30KDN

16 28208031690 Trần Ngọc Na ACC 301 P K28DLK

17 29204622905 Nguyễn Lê Quỳnh Nga ACC 301 P K29QTM

18 28205104091 Trần Thị Ngọc ACC 301 P K28DLK

19 30204943969 Lê Thị Hồng Ngọc ACC 301 P K30KDN

20 29208163126 Trần Ngọc Thảo Nguyên ACC 301 P K29DLL
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MÔN THI : ACC 301 (H-J-L-N-P) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Kế Toán Quản Trị 1 * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 07h30 - 22/03/2026   -   Phòng thi 401 - Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà G

SỐ CHỮ

1 30204956173 Nguyễn Ngọc Thảo Nguyên ACC 301 P K30KDN

2 30214353412 Huỳnh Văn Ngọc Nguyên ACC 301 P K30QTH

3 29204644063 Cù Minh Nguyệt ACC 301 P K29QTM

4 29204660597 Huỳnh Thị Yến Nhi ACC 301 P K29QTM

5 30204956176 Nguyễn Yến Nhi ACC 301 P K30KDN

6 30205049439 Ung Thị Quỳnh Nhi ACC 301 P K30KDN

7 30205053673 Võ Thị Tuyết Nhi ACC 301 P K30KKT

8 29206664139 Nguyễn Thị Quỳnh Như ACC 301 P K29DLL

9 30204355513 Trần Thị Quỳnh Như ACC 301 P K30QTH

10 30206664084 Đặng Phước Quỳnh Như ACC 301 P K30KKT

11 30208058281 Đỗ Nguyễn Thái Phú ACC 301 P K30KKT

12 29208146857 Phạm Thị Kim Phước ACC 301 P K29DLL

13 27217142742 Trần Nhật Minh Quang ACC 301 P K27QTM

14 29204556207 Phạm Như Quỳnh ACC 301 P K29KDN

15 30208158114 Phan Lê Cẩm Thạch ACC 301 P K30KDN

16 29208163237 Phan Thị Thanh Thanh ACC 301 P K29DLL

17 29204952155 Lê Thị Phương Thảo ACC 301 P K29QTH

18 29204956782 Lê Duy Thảo ACC 301 P K29QTM

19 29204441236 Trương Nguyễn NguyệtThu ACC 301 P K29QTN

20 29208134983 Đặng Anh Thư ACC 301 P K29DLL

21 29208151488 Đinh Thị Diệu Thương ACC 301 P K29DLL
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MÔN THI : ACC 301 (H-J-L-N-P) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Kế Toán Quản Trị 1 * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 07h30 - 22/03/2026   -   Phòng thi 402 - Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà G

SỐ CHỮ

1 30205054133 Nguyễn Thị Thương ACC 301 P K30KKT

2 29204438323 Ngô Thị Thanh Thúy ACC 301 P K29QTN

3 29204358595 Phạm Nguyễn NguyênTrâm ACC 301 P K29QTH

4 29208145757 Trần Thị Thùy Trâm ACC 301 P K29DLL

5 30204932867 Nguyễn Thị Hà Trâm ACC 301 P K30KKT

6 29204454980 Phạm Tú Trinh ACC 301 P K29QTN

7 30205021150 Trần Thị Tuyết Trinh ACC 301 P K30KDN

8 29208141753 Hoàng Thị Thanh Trúc ACC 301 P K29DLL

9 28218100745 Nguyễn Đức Trung ACC 301 P K28DLL

10 29208155396 Lê Thị Cẩm Tú ACC 301 P K29DLL

11 29214659077 Trần Anh Tuấn ACC 301 P K29QTM NỢ HP

12 27207128516 Thái Thị Ngọc Tuyền ACC 301 P K27DLK

13 30204953254 Hứa Thị Thanh Tuyền ACC 301 P K30KDN

14 30205024265 Trịnh Nhậm Tuyền ACC 301 P K30KKT

15 30205060693 Lê Hà Uyên ACC 301 P K30KKT

16 28204605877 Vũ Thị Thanh Vân ACC 301 P K28DLL

17 28204651254 Cao Nguyễn Tường Vy ACC 301 P K29QTM NỢ HP

18 30204355574 Nguyễn Ngọc Tường Vy ACC 301 P K30KKT

19 29208120075 Phan Thị Phượng Vỹ ACC 301 P K29DLL

20 30204641435 Nguyễn Thị Yến ACC 301 P K30KKT
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